TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC
MA TRẬN ĐỀ KHỐI 4

MÔN TIẾNG VIỆT 
GIỮA HKI – NĂM HỌC 2023-2024

A/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC:
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1 (Nhận biết)
	Mức 2 (Kết nối)
	Mức 3 (Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	

	Đọc hiểu văn bản

- Hiểu nội dung chính trongtừng đoạn, nội dung của cả bài.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

- Nhận xét, biết liên hệ được với bản thân vào thực tế.
	Số câu


	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	5

	
	Câu số


	1, 2
	
	
	3,4
	
	
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	3

	Kiến thức tiếng Việt

- Hiểu các từ loại đã học: Danh từ, động từ. Đặt được câu theo yêu cầu.

- Biết được quy tắc viết hoa.

- Viết được bài văn miêu tả cây cối đủ 3 phần, rõ nội dung: diễn đạt thành câu, viết đúng chính tả.
	Số câu


	1
	
	
	2
	1
	
	
	1
	
	5

	
	Câu số


	6
	
	
	8, 9
	7
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1,5
	1
	
	
	1
	
	4

	Tổng
	Số câu
	3
	
	
	4
	1
	
	
	2
	
	10

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	2,5
	1
	
	
	2
	
	7


B/ PHẦN KIỂM TRA VIẾT:

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1 (Nhận biết)
	Mức 2 (Kết nối)
	Mức 3 (Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	

	Chính tả
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2

	Viết

Viết được bài văn thuật, kể lại câu chuyện đã nghe đã đọc, đủ 3 phần, rõ nội dung: diễn đạt thành câu, viết đúng chính tả.
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	8

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	
	2
	
	
	8
	
	10


MA TRẬN ĐỀ KHỐI 4
MÔN TOÁN 
GIỮA HKI – NĂM HỌC 2023-2024
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1 (Nhận biết)
	Mức 2 (Kết nối)
	Mức 3 (Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL

	Số và phép tính
Các số có nhiều chữ số; số chẵn, số lẻ; làm tròn số đến hàng trăm nghìn; số tự nhiên; so sánh; phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.
	Số câu


	3
	
	
	3
	1
	
	
	1
	
	6
	2

	
	Câu số


	1, 2, 3
	
	
	4, 5, 6
	7
	
	
	8
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1,5
	2
	
	
	1
	
	3
	3

	Đại lượng và đo đại lượng

Yến, tạ, tấn, giây, thế kỉ, dm2, m2, mm2
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	9
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	1
	
	
	
	
	0,5
	1

	Hình học
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt, đo góc
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Giải bài toán có 3 bước tính
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	Tổng
	Số câu
	4
	
	
	4
	3
	
	
	1
	
	8
	4

	
	Số điểm
	2
	
	
	2
	5
	
	
	1
	
	4
	6


